
STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh

Dân 

tộc
Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại

Đối 

tượng
Ghi chú

1 VŨ NGỌC TRỌNG ĐẠI Nam 11/15/2018 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 23/7

2 THÁI BẢO KHÁNH Nữ 11/16/2018 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 23/7

3 NG. THỊ THÙY ANH Nữ 11/22/2018 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 23/7

4 LÊ PHÚC KHANG Nam 1/11/2018 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 23/7

5 PHẠM GIA HÂN Nữ 9/12/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 23/7

6 LÊ TUẤN KIỆT Nam 8/24/2018 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 23/7

7 LÊ MINH THANH Nam 22/7/2018 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 23/7

8 MAI NHẬT MINH Nam 4/26/2019 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 23/7

9 LÊ TUỆ TÂM Nữ 22/8/2018 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 23/7

10 LÊ XUÂN TRƯỜNG Nam 10/26/2019 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 23/7

11 LÊ MINH KHÔI Nam 3/14/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 23/7

12 LƯU HỒNG THUÝ Nữ 2/15/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 23/7

13 LÊ MINH QUÂN Nam 21/5/2018 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 23/7

14 LƯU ANH TiẾN Nam 16/7/2018 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 23/7

15 LÊ QUANG KHẢI Nam 6/14/2019 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 23/7

16 LÊ T QUỲNH ÁNH Nữ 1/5/2018 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 23/7

17 PHẠM BÍCH NGỌC Nữ 12/8/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 23/7

18 LÊ DUY MẠNH Nam 7/1/2018 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 23/7

19 LÊ ĐĂNG HẢI Nam 12/21/2018 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 23/7

20 PHẠM THẢO NGUYÊN Nữ 10/19/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 23/7

21 LÊ TƯỜNG VY Nữ 5/1/2018 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 23/7

22 PHẠM THÚY NGÂN Nữ 7/12/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 23/7

NĂM HỌC 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG TRUNG II

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG TRUNG II



23 LE MINH ĐỨC Nam 4/12/2019 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 23/7

24 PHẠM HOÀI AN Nữ 1/26/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 23/7

25 LÊ THIỆU PHÚ Nam 11/11/2018 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 23/7

26 LÊ GIA HÂN Nữ 6/11/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 23/7

27 LÊ THIÊN PHÚ Nam 11/11/2018 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 23/7

28 BÙI TUẤN VŨ Nam 10/30/2018 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 23/7

29 LÊ NHẬT MINH Nam 1/3/2019 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 23/7

30 PHẠM HUY HOÀNG Nam 27/5/2018 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 23/7

31 PHẠM HẢI ĐĂNG Nam 8/12/2018 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 23/7

32 ĐÀO GIA HÂN Nữ 8/12/2019 Kinh Xã Bình Yên - Thạch Thất Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 23/7

33 NGUYỄN KHÁNH VY Nữ 12/28/2018 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 23/7

34 LÊ BẢO CHÂM Nữ 12/3/2019 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 23/7

35 LÊ HÀ VY Nữ 7/10/2019 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 23/7

36 LÊ NGỌC ÁNH Nữ 6/4/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 23/7

37 PHẠM ĐĂNG KHOA Nam 11/20/2019 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 23/7

38 LÊ QUANG MINH Nam 8/8/2018 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 23/7

39 LÊ NGOC KHÁNH CHI Nữ 1/28/2018 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 23/7

40 LÊ MINH KHÔI Nam 7/15/2019 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 23/7

41 PHẠM ĐỨC TUỆ Nam 26/10/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 23/7

42 LÊ MẠNH TRƯỜNG Nam 31/8/2019 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 23/7

43 LÊ GIA BẢO Nam 7/19/2017 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 23/7

44 LÊ NG CÔNG MINH Nam 25/11/2018 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 23/7

45 LÊ HOÀNG THÙY LINH Nữ 8/24/2019 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 23/7

46 LÊ  ÁNH NGUYỆT Nữ 12/12/2018 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 23/7

47 LÊ NHẬT VƯỢNG Nam 8/28/2018 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 23/7

48 NGUYỄN B TRANG Nữ 20/2/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 23/7

49 LÊ PHÚC LONG Nam 1/3/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 23/7

50 LÊ THỦY TIÊN Nữ 10/14/2019 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 24/7



51 NGUYỄN NG TƯỜNG VY Nữ 9/12/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 24/7

52 PHẠM KHÁNH LINH Nữ 8/3/2018 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 24/7

53 PHẠM GIA KHANG Nữ 23/11/2018 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 24/7

54 LƯU KHÁNH LY Nữ 12/6/2017 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 24/7

55 LÊ THU HƯƠNG Nữ 12/27/2018 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 24/7

56 PHẠM NGỌC KHÁNH Nữ 12/1/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 24/7

57 PHẠM NGỌC LINH Nữ 10/10/2019 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 24/7

58 LƯU MINH THƯ Nữ 25/3/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 24/7

59 LÊ NHẬT KHANG Nam 4/5/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 24/7

60 LÊ PHÚC THỊNH Nam 10/9/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 24/7

61 LÊ THỦY TIÊN Nữ 12/8/2018 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 24/7

62 LÊ THẾ ANH Nam 1/17/2019 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 24/7

63 HỒ ANH QUÂN Nam 6/27/2019 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 24/7

64 QUÁCH DIỆU LINH Nữ 4/2/2019 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 24/7

65 LÊ XUÂN HẢO Nam 25/2/2019 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 24/7

66 PHẠM ĐĂNG KHÔI Nam 2/19/2019 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 24/7

67 PHẠM QUỲNH ANH Nữ 6/4/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 24/7

68 PHẠM KHÁNH AN Nữ 18/3/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 24/7

69 HOÀNG GIA BẢO Nam 13/3/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 24/7

70 LÊ VŨ KHÁNH Nam 11/12/2018 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 24/7

71 LÊ KHÁNH AN Nữ 8/26/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 24/7

72 PHẠM T BÍCH NGỌC Nữ 14/4/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 25/7

73 LÊ T BẢO HÂN Nữ 27/4/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 25/7

74 LÊ LINH NHI Nữ 6/7/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 25/7

75 LƯU TUỆ HẢI Nam 2/13/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 25/7

76 LÊ THÁI SƠN Nam 20/12/2017 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 25/7

77 LÊ NAM KHOA Nam 2/19/2019 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 25/7

78 LÊ NG BẢO KHÁNH Nữ 5/9/2018 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 25/7



79 MAI TRÚC AN Nữ 5/31/2019 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 25/7

80 LÊ PHƯƠNG UYÊN Nữ 8/2/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 25/7

81 LÊ THU PHƯƠNG Nữ 19/3/2019 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 25/7

82 LÊ KHÁNH LINH Nữ 27/2/2019 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 25/7

83 PHẠM QUỐC THÁI Nam 11/1/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 25/7

84 BÙI VŨ QUỐC KHÁNH Nam 12/5/2018 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 25/7

85 VŨ ĐỨC ANH Nam 9/4/2019 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 25/7

86 LÊ THỊ KHANG Nữ 20/10/2019 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 25/7

87 NGUYỄN LÂM VY Nữ 3/25/2019 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 25/7

88 LƯU CHÍ THIỆN Nam 5/26/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 25/7

89 HOÀNG KỲ DUYÊN Nữ 26/1/2018 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 25/7

90 LÊ HOÀNG GIA HÂN Nữ 12/27/2018 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 25/7

91 MAI THỊ HOA Nữ 20/5/2017 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 25/7

92 LÊ THẢO CHI Nữ 10/7/2019 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 25/7

93 VŨ MINH HIẾU Nam 10/25/2019 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 26/7

94 LÊ PHƯƠNG NHI Nữ 12/1/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 26/7

95 PH CÁT TRẦM ANH Nữ 14/1/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 26/7

96 HOÀNG GIA KHẢI Nam 4/12/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 26/7

97 LÊ THẢO NHI Nữ 11/12/2018 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 26/7

98 LÊ THU PHƯƠNG Nữ 3/19/2019 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 26/7

99 VŨ MINH KHÔI Nam 15/2/2019 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 26/7

100 HG HƯƠNG GIANG Nữ 29/3/2019 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 26/7

101 LÊ ĐỨC PHONG Nam 1/8/2019 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 26/7

102 PHẠM GIA AN Nam 7/6/2017 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 26/7

103 MAI XUÂN BẮC Nam 31/12/2018 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 26/7

104 HOÀNG PH HUYỀN MY Nữ 3/19/2018 Kinh Đội 2- CC- PT-TO-HN Đội 2- CC- PT-TO-HN 1 26/7

105 PHẠM PHÚC THỊNH Nam 11/9/2019 Kinh Đội 5- MK-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 27/7

106 HOÀNG ANH THƯ Nữ 15/10/2018 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 27/7



107 LÊ DIỆU NHI Nữ 21/10/2018 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 27/7

108 LÊ MINH NHẬT Nam 3/7/2019 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 27/7

109 HG LÊ TUẤN PHONG Nam 14/1/2019 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 27/7

110 LÊ ANH TÚ Nam 2/16/2018 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 27/7

111 PHẠM TRÂM ANH Nữ 24/12/2019 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 27/7

112 LÊ VĂN PHÁT Nam 9/6/2019 Kinh Đội 3- LT-PT-TO-HN Đội 3- LT-PT-TO-HN 1 27/7

113 PHẠM HUY KHÁ Nam 26/1/2019 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 27/7

114 LÊ MINH PHÚC Nam 17/1/2019 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 27/7

115 LÊ HỒNG ANH Nữ 10/31/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 27/7

116 LÊ HUY HOÀNG Nam 4/2/2018 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 27/7

117 LÊ ANH THƯ Nữ 3/1/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 27/7

118 LÊ HẢI TRIỆU Nam 15/1/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 27/7

119 LÊ ANH THƯ Nữ 9/30/2019 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 27/7

120 HOÀNG ANH QUANG Nam 28/1/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 27/7

121 LÊ NG THÙY DƯƠNG Nữ 7/7/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 27/7

122 PHẠM NGỌC HÀ Nữ 2/13/2019 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 27/7

123 LƯU QUỲNH CHI Nữ 4/1/2019 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 27/7

124 LÊ T QUỲNH THƯ Nữ 8/1/2019 Kinh Đội 4- QT-PT-TO-HN Đội 4- QT-PT-TO-HN 1 27/7

125 LÊ THỊ NGỌC HÂN Nữ 8/4/2019 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 28/7

126 HOÀNG MINH TRÍ Nam 17/1/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 28/7

127 HOÀNG TRUNG KIÊN Nam 8/2/2017 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 28/7

128 LÊ XUÂN QUYỀN Nam 2/5/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 28/7

129 MAI THANH NGỌC Nữ 6/5/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 28/7

130 LÊ NGỌC ĐiỆP Nữ 13/7/2019 Kinh Đội 1- TS-PT-TO-HN Đội 1- TS-PT-TO-HN 1 28/7

131 LÊ HẢI YẾN Nữ 19/10/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 28/7

132 DƯƠNG VIỆT ANH Nam 29/05/2018 Kinh Đội 4- QT- PT-TO-HN Đội 4- QT- PT-TO-HN 1 28/7

133 PHẠM TÙNG ANH Nam 15/1/2018 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 28/7

134 LÊ THẾ ANH Nam 1/17/2019 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 28/7



135 LÊ GIA BẢO Nam 7/17/2019 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 28/7

136 LÊ ĐỨC TOÀN Nam 27/2/2018 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 28/7

137 LÊ THÀNH TÀI Nam 3/2/2018 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 28/7

138 LƯU T THANH TRÀ Nữ 12/10/2018 Kinh Đội 3 - LT- PT-TO-HN Đội 3 - LT- PT-TO-HN 1 28/7

139 LÊ THANH HỒNG Nữ 8/9/2018 Kinh Đội 2- CC-PT-TO-HN Đội 2- CC-PT-TO-HN 1 28/7

Tổng số có: 139 học sinh

Trong đó có: 138 đối tượng 1; 1 đối tượng 2;  0 đối tượng 3; 0 đối tượng 4

                                                                                                                                  Ngày …….tháng…….năm …………

                                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                         TRƯỞNG PHÒNG

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


